Ngày soạn 28/ 3/2025
Ngày dạy : 3/4/2025
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : ACID-BASE- pH-OXIDE-MUỐI
Tiết 1-2:  ACID
                                      
I. Mục tiêu: 
1. Về năng lực: 
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên:
- Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+). 
- Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH). 
1.2. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hiểu  rõ  nhiệm  vụ  của  nhóm;  đánh giá  được  khả  năng  của  mình  và  tự nhận  công  việc  phù  hợp  với  bản thân.
2. Về phẩm chất: 
Trung thực: Luôn  thống  nhất  giữa  lời  nói với việc làm. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
- Máy chiếu, bảng nhóm, các hình ảnh theo SGK. 
- Các dụng cụ, hoá chất để tiến hành các thí nghiệm 1, 2 đã  nêu trong SGK.
- Phiếu thực hành.
2. Học sinh: 
- Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập.
- Đọc trước nội dung bài 9. Base, tìm hiểu kiến thức liên quan đến bài học qua internet, sách báo. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
Tạo hứng thú cho học sinh, kích thích sự tò mò của HS tìm hiểu kiến thức mới qua một số loại quả thông dụng có vị chua như sấu, chanh, me....
b) Nội dung:
–HS xem ảnh hoặc video về một số loại quả thông dụng 
- HS cho biết tên của những loại quả trên. Chúng được trồng nhiều ở vùng nào? Thường được sử dụng như thế nào trong đời sống? Chúng có đặc điểm gì chung?       
c) Sản phẩm:
3. Hoạt động 2: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS hệ thống được một số kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.  
- Luyện tập kỹ năng viết PTHH. 
b) Nội dung: 
- HS tóm tắt nội dung kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy trên giấy A0. 
- HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ tư duy kiến thức bài học.
- Lời giải bài tập:
Câu 1: Sơ đồ tạo thành ion H+ nitric acid là:

 
Sơ đồ tạo thành ion H+ nitric acid là:

 
Câu 2: - Kim loại Cu, Ag không tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

- PTHH:   
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy trên giấy A0 theo nhóm (8 nhóm).  
- GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm HS tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy trên giấy A0.   
- HS hoàn thành phiếu học tập theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện các nhóm lần lượt trình bày, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.  
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét kết quả hoạt động các nhóm.
	Sơ đồ tư duy của HS trên giấy A0.


Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Acid là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Xanh            B. Đỏ                        C. Tím                      D. Vàng
Câu 2: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH−                B. Hợp chất, hydroxide, H+
C. Đơn chất, hydroxide, OH−              D. Hợp chất, hydrogen, H+
Câu 3: Acid có trong dạ dày của người và động vật giúp tiêu hóa thức ăn là:
A. Sulfuric acid                B. Acetic acid
C. Acid stearic               D. Hydrochloric acid
Câu 4: Acetic acid là một acid hữu cơ có trong giấm ăn với nồng độ khoảng:
A. 5%                B. 6%                    C. 8%                     D. 4%
Câu 5: Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:
A. Cho cả nước và axit vào cùng một lúc    B. Rót từng giọt nước vào axit
C. Rót từ từ axit vào nước và khuấy đều    D. Cả 3 cách trên đều được
Câu 6: Một chất lỏng không màu có khả năng hóa đỏ một chất chỉ thị thông dụng. Nó tác dụng với một số kim loại giải phóng hidro và nó giải phóng khí CO2 khi thêm vào muối hidrocacbonat. Kết luận nào dưới đây là phù hợp nhất cho chất lỏng ban đầu?
A. Kiềm               B. Bazơ                C. Muối                D. Axit
Câu 7: Ứng dụng của hydrochloric acid là:
A. Sản xuất giấy, tơ sợi               B. Sản xuất chất dẻo
C. Sản xuất ắc quy                      D. Sản xuất sơn
Câu 8: Công thức hóa học của Acetic acid là:
A. CH2COOH2                B. CH3COOH       C. HCl            D. H2SO4
Câu 9: Acid không ứng dụng để sản xuất dược phẩm là: 
A. Sulfuric acid              B. Acetic acid
C. Acid stearic              D. Hydrochloric acid



Ngày soạn :4/4/2025
Ngày dạy   : 10/4/2025
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : ACID-BASE- pH-OXIDE-MUỐI
Tiết  3-4 :  BASE
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH-) 
- Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước. 
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học và tự chủ: Chủ động, tự tìm hiểu về khái niệm base, tính chất của base và tra bảng tính tan.  
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
*Năng lực khoa học tự nhiên:
- Năng lực nhận thức KHTN: Trình bày được khái niệm base, nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên. 
- Trung thực: Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ đề của bài học. 
- Trách nhiệm: Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Trong các chất sau đây, những chất nào là base: P2O5, HCl, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Na2O, Zn(OH)2, KOH, NaOH, CO2, H2SO4, Fe(OH)2. 
……………………………………………………………………………………………… 
Câu 2: Hoàn thành bảng sau: 
	Công thức hóa học
	Tên base
	Công thức hóa học
	Tên base

	NaOH
	
	Mg(OH)2  
	

	
	Potassium hydroxide 
	
	Iron (III) hydroxide 

	Ba(OH)2 
	
	Al(OH)3
	

	
	Copper (II) hydroxide
	
	 Calcium hydroxide 


Câu 3: Sử dụng bảng tính tan, em hãy cho biết base nào tan được trong nước, base nào không tan được trong nước: LiOH, KOH, NaOH, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3. 
………………………………………………………………………………………………… 



Phiếu học tập số 2: 
	Câu 2: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho các base sau: KOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 lần lượt tác dụng với:  
a. dung dịch hydrochloric acid HCl. 
b. dung dịch sulfuric acid H2SO4. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
Câu 3: Hoàn thành các phương trình theo sơ đồ sau: 
a.  KOH  +   ?    →  K2SO4   +    H2O 
b.  Mg(OH)2  +  ?    → MgSO4   +  H2O 
c.  Al(OH)3  +  H2SO4    →      ?      +       ? 
Câu 4: Một loại thuốc dành cho bệnh nhân đau dạ dày có chứa Al(OH)3 và Mg(OH)2. Viết phương trình hoá học xảy ra giữa acid HCl có trong dạ dày với các chất trên.
………………………………………………………………………………………………….. 




III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề để học sinh biết được vai trò của base trong cuộc sống. 
d) Tổ chức thực hiện: 
 Hoạt động 2: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS hệ thống được một số kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.  
b) Nội dung: 
- HS tóm tắt nội dung kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy trên giấy A0. 
c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ tư duy kiến thức: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy trên giấy A0.  
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy trên giấy A0.   
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên HS đại diện các nhóm lần lượt trình bày, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung  
* Kết luận, nhận định
- GV tóm tắt kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.  
	


* 4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 
b) Nội dung: 
- HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.  
Câu 1: Base nào là kiềm?
A. Ba(OH)2. 		B. Cu(OH)2. 		C. Mg(OH)2. 		D. Fe(OH)2. 
Câu 2:  Phát biểu đúng là
A. Môi trường kiềm có pH<7. 			B. Môi trường kiềm có pH>7.
C. Môi trường trung tính có pH≠7. 		D. Môi trường acid có pH>7.
Câu 3: Base là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Đỏ. 		B. Xanh. 		C. Tím. 		D. Vàng
Câu 4: Thang pH được dùng để:
A. biểu thị độ acid của dung dịch. 		B. biểu thị độ base của dung dịch
C. biểu thị độ acid, base của dung dịch. 	D. biểu thị độ mặn của dung dịch
Câu 5:  Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH− 			B. Hợp chất, hydroxide, OH−
C. Đơn chất, hydroxide, H+ 			D. Hợp chất, hydrogen, H+
Câu 6: Tìm phát biểu đúng:
A. Base là hợp chất mà phân tử có chứa nguyên tử kim loại
B. Acid là hợp chất mà phân tử có chứa một hay nhiều nguyên tử H
C. Base hay còn gọi là kiềm
D. Chỉ có base tan mới gọi là kiềm
Câu 7: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:
A. Trung tính 		B. Base  		C. Acid  		D. Lưỡng tính
Câu 8: Hoàn thành phương trình sau: KOH + ...?... →  K2SO4 + H2O 
A. KOH + H2SO4 → K2SO4 +  H2O  		B. 2KOH + SO4 → K2SO4 +  2H2O 
C. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O  	D. KOH  +  SO4  → K2SO4  + H2O 
Câu 9: Cho V ml dung dịch A gồm hai acid HCl 0,1M và H2SO4 0,1M trung hòa vừa đủ 30ml dung dịch B gồm hai base NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M. Trị số của V là? 
A. 30 ml		B. 100 ml 		C. 90 ml 		D. 45 ml
Câu 10: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
A. Làm quỳ tím hoá xanh.                                             
B. Làm quỳ tím hoá đỏ.
C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hydrogen.                  
D. Không làm đổi màu quỳ tím.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS: 
	1.A
	2.B
	3.B
	4.C
	5.B
	6.D
	7.B
	8.C
	9.B
	10.A


d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận trả lời các câu hỏi vào vở bài tập theo yêu cầu của GV. 
- GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết. 
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi những HS làm nhanh nhất trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại đáp án đúng. 
	Câu trả lời của HS



------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ngày soạn 10/ 4/2025
Ngày dạy : 17/4/2025
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : ACID-BASE- pH-OXIDE-MUỐI
Tiết 5-6 :  OXIDE

I.Mục tiêu
 1. Kiến thức
- Nêu được: Khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với 1 nguyên tố khác. 
- Viết được một số phương trình hóa học tạo oxide tưg kim loại/phi kim với oxygen, và phương trình hóa học khi cho: 
  2. Về năng lực: 
 a.Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu khái niệm oxide, tính chất và ứng dụng của oxide.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
[bookmark: _Hlk141790548]b.Năng lực khoa học tự nhiên:
Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được được khái niệm oxide và phân loại được oxide theo khả năng phản ứng với acid/base; viết được phương trình hóa học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen
3.Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tự học và nghiên cứu tính chất hóa học của oxide theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Đối với giáo viên
Câu hỏi trắc nghiệm
2.Đối với học sinh :SGK, SBT KHTN 8 phần Hóa học.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và cách phân loại oxide
1. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm và phân loại được các oxide theo thành phần nguyên tố và tính chất hóa học.
2. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu SGK, dựa vào kiến thức của HS, HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 2.
3. Sản phẩm học tập: phiếu học tập 2.
4. Tổ chức hoạt động:
PHIẾU HỌC TẬP 1
Em hãy tìm hiểu thông tin SGK kết hợp với kiến thức của mình hãy trả lời các câu hỏi sau:
     1. Oxide là gì? 
2.CTHH chung của oxide?
     3. Có mấy cách phân loại oxide? 
     4. Gọi tên oxide như thế nào?
     5. Phân loại và gọi tên các oxide : Al2O3 , CO, SiO2,  CuO, P2O5, NO, K2O và ZnO.
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Oxide là gì? 
           Oxide là hợp chất 2 nguyên tố, trong đó một nguyên tố là oxygen.
2.CTHH chung của oxide?
            RxOy  : R là nguyên tố hóa học có hóa trị a ax = 2y  a = 2y/x
1. Có mấy cách phân loại oxide? 
Có 2 cách phân loại oxide: 
	Dựa vào thành phần nguyên tố
	Dựa vào tính chất hóa học của oxide

	Có hai loại: 
- oxide kim loại 
- oxide phi kim
	+ Oxide acid
+ Oxide base
+ Oxide lưỡng tính
+ Oxide trung tính


2. Gọi tên oxide như thế nào?
	
1.Oxide kim loại



		Tên oxide = Tên kim loại + oxide


+ Với kim loại có nhiều hóa trị:
	Tên oxide = Tên kim loại(hóa trị) + oxide




	

2.Oxide phi kim
	Tên gọi:
	Tên oxide
	= 
	Tiền tố (nguyên tử của nguyên tố)
	Tên nguyên tố
	+
	Tiền tố 
(chỉ số nguyên tử oxygen)
	oxide



Tiền tố: 1: mono(bỏ qua)     2: di
             3: tri                       4: tetra      5: penta...


3. Phân loại và gọi tên oxide
	Oxide acid
	Oxide base
	Oxide trung tính
	Oxide lưỡng tính

	CO2
(carbon dioxide),
SiO2
(silicon dioxide),
P2O5
(Điphosphorus penta oxide),
	CuO
(copper(II) oxide)
K2O.
( Potassium oxide)
	NO 
(nitrogen oxide),
CO
(carbon oxide),

	Al2O3
(aluminium oxide)
ZnO
(Zinc oxide)



	Hoạt động 2. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: GV cho HS làm một số BT củng cố kiến thức vừa học về oxide.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 

	*Chuyển giao n/v học tập
- Giáo viên chiếu bài tập lên tivi (máy chiếu)
- GV yêu HS làm bài tập trắc nghiệm: chọn phương án đúng nhất và giả thích tại sao em chọn phương án đó.
 *Báo cáo thảo luận
- Gọi HS báo cáo và giải thích kết quả
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức
	*Thực hiện n/v
- Học sinh đọc bài

- Học sinh làm bài.

- Học sinh lên bảng
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, ghi bài.


BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Câu 1.  Oxide là
	A. Hỗn hợp các nguyên tố oxygen với một số nguyên tố hóa học khác.
	B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác.
	C. Hợp chất của oxygen với một nguyên tố hóa học khác.
	D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.
Câu 2. Oxide base là
	A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
	B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
	C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
	D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối.
Câu 3. Oxide acid là
	A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
	B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
	C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
	D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối.
Câu 4. Oxide lưỡng tính là
	A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
	B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
	C. Những oxide tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
	D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối.
Câu 5. Oxide nào sau đây là oxide acid?
	A. SO2.	B.  Na2O.	C. Al2O3.	D. CO.
Câu 6. Oxide nào sau đây là oxide lưỡng tính?
	A. SO2.	B.  Na2O.	C. Al2O3.	D. CO.
Câu 7. Oxide nào sau đây là oxide trung tính?
	A. SO2.	B.  Na2O.	C. Al2O3.	D. CO.
Câu 8. Một oxide được sử dụng phần lớn để sản xuất H2SO4. Ngoài ra, oxide đó còn được dùng để tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, làm chất diệt nấm mốc. Oxide đó là
	A. SO2.	B.  BaO.	
	C. Al2O3.	D. MgO.
[image: ]Câu 9. Khi sản xuất nước ngọt có gas người ta thường nén khí của oxide nào ở áp suất cao để tăng khả năng hòa tan của oxide đó trong nước
	A. SO2.	B.  CO2.	
	C. Cr2O3.	D. CaO.
[image: ]Câu 10. Bóng cười (Funkyball hoặc Hippycrack) hay còn gọi là khí gây cười là một chất khí không màu, không mùi. Khi người dùng hít vào cho cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Bên cạnh đó, người dùng gặp ảo giác và các triệu chứng đau đầu, nôn, mệt mỏi, rùng mình,...Thành phần chính của bóng cười là oxide 
	A. NO2.	B.  N2O.	
	C. NO.	D. CO.
Câu 11. Dãy chất gồm các oxide acid là 
	A. CO2, SO2, NO, P2O5.		B. CO2, SO2, Na2O, NO2.	
	C. SO2, P2O5, CO2, SO3.		D. H2O, CO, NO, Al2O3.
Câu 12. Dãy chất gồm các oxide base là 
	A. CuO, NO, MgO, CaO.		B. CuO, CaO, MgO, Na2O.	
	C. CaO, CO2, K2O, Na2O.		D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.












Ngày soạn 17/ 4/2025
Ngày dạy : 24/4/2025
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ : ACID-BASE- pH-OXIDE-MUỐI
Tiết 5-6 :  MUỐI

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion NH4+). 
- Bảng tính tan.
- Một số phương pháp điều chế muối.
- Tên một số loại muối thông dụng. 
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu những vấn đề liên quan đến muối như khái niệm, bảng tính tan, điều chế, ứng dụng, ….
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Phát biểu được khái niệm muối và viết được phương trình hóa học điều chế muối.
3. Phẩm chất: 
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ quan sát và hình thành các kiến thức về oxide.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá về oxide.
[bookmark: bookmark28]- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm …
[bookmark: bookmark42]II. Thiết bị dạy học và học liệu
[bookmark: bookmark45]- Phiếu học tập 1, 2, 3.
III. Tiến trình dạy học
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]Hoạt động . Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung toàn bộ bài học.
[bookmark: bookmark162]b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi.
[bookmark: _Hlk141179610]Câu 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
b) Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
Câu 2: Dự đoán các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CO3.
b) Nhỏ dung dịch HCl loãng vào dung dịch AgNO3.
Giải thích và viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).
Câu 3: Viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH.
b) Dung dịch CuCl2 tác dụng với dung dịch KOH
Câu 4: Viết phương trình hoá học xảy ra giữa các dung dịch sau:
a) Dung dịch NaCl với dung dịch AgNO3.
b) Dung dịch Na2SO4 với dung dịch BaCl2.
c) Dung dịch K2CO3 với dung dịch Ca(NO3)2.
Câu 5: 
a) Viết ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na2SO4 từ NaOH.
b) Viết ba phương trình hoá học khác nhau để điều chế CuCl2.
c) Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời.
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]Câu 1:
Phương trình hoá học xảy ra:
a) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag.
Câu 2:
a) Hiện tượng: có khí thoát ra.
Giải thích: H2SO4 loãng tác dụng với Na2CO3 sinh ra khí CO2 theo phương trình hoá học: H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O.
b) Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng.
Giải thích: HCl tác dụng với AgNO3 sinh ra kết tủa trắng là AgCl theo phương trình hoá học: HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3.
Câu 3:
a) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl
 b) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + 2KCl.
Câu 4:
a) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3.
b) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl.
c) K2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3↓ + 2KNO3.
Câu 5:
a) Ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na2SO4 từ NaOH là:
(1) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O.
(2) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O.
(3) 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓.
b) Ba phương trình hoá học khác nhau để điều chế CuCl2:
(1) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.
(2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.
 (3) CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4↓.
d) Tổ chức thực hiện:
- Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV yêu cầu HS thực hiện các câu hỏi trên, thực hiện vào tập.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS thực hiện các câu hỏi trên, ghi vào tập.
- Báo cáo, thảo luận:
GV gọi từng HS lên bảng sửa các câu hỏi; GV và HS cùng góp ý cho bài làm của HS.
Hoạt động 4: Vận dụng - mở rộng
[bookmark: bookmark193]a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về muối trong thực tế cuộc sống.
[bookmark: bookmark194]b) Nội dung: GV đặt vấn đề để học sinh vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề đặt ra.
[bookmark: bookmark195]Câu 1: Soda (Sodium carbonate) là hóa chất thông dụng. Em hãy tìm hiểu và trình bày ứng dụng của soda trong đời sống.
Ứng dụng của soda trong đời sống:
Làm chất tẩy rửa đa năng, có thể làm sạch dầu mỡ và khử trùng bề mặt. Để làm sạch các vết bẩn khó giặt như dầu mỡ, trà, cà phê bám trên quần áo cần ngâm quần áovào nước ấm có hòa tan soda (tỉ lệ 8 gam/lit) khoảng 30 phút, sau đó tiến hành giặt như bình thường.
[bookmark: bookmark196]d) Tổ chức thực hiện: 
- GV chuyển giao nhiệm vụ: chiếu các câu hỏi, yêu cầu làm việc cá nhân.
- Cá nhân học sinh vận dụng kiến thức, hoàn thành nội dung các câu hỏi.
- Báo cáo, thảo luận: Đại diện học sinh trả lời từng câu hỏi.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ Nhận xét kết quả làm việc của học sinh.
+ Chuẩn hóa kiến thức
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